
STT Họ và tên MSV Lớp Ngày sinh Dân tộc Thời gian trợ cấp Đối tượng Ghi chú

1 Phạm Thị Hậu 1753410036 K5QTKDB 19/05/1999 Kinh 6 tháng Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

2 Lò Thị Nghệ 1977610027 K7CTXH 03/04/2000 Thái 6 tháng Sinh viên là người DTTS sống ở vùng cao

3 Giàng Thị Duy 1978130049 K7QTDLC 23/06/2001 Mông 6 tháng Sinh viên là người DTTS sống ở vùng cao

4 Tao Thị Ón 1978130299 K7QTDLC 25/01/2001 Lự 6 tháng Sinh viên là người DTTS sống ở vùng cao

5 H Nôel Byâ 2073190003 K8GIOI 25/12/2002 Êđê 6 tháng Sinh viên là người DTTS sống ở vùng cao

6 Hà Kiều Trang 2073410279 K8QTKDA 20/02/2002 Thái 6 tháng Sinh viên là người DTTS sống ở vùng cao

7 Hầu Thị Xuân 2078131420 K8QTKDC 06/01/2002 Mông 6 tháng Sinh viên là người DTTS sống ở vùng cao
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DANH SÁCH SINH VIÊN

HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 2 -  NĂM HỌC 2020 - 2021
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